
 

 
 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG THƯƠNG 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

KHOA: CÔNG NGHỆ HÓA HỌC 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Tp. Hồ Chí Minh, ngày… tháng …năm 20….. 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỐ VẤN HỌC TẬP 
NĂM HỌC 2024 – 2025 

 
Họ và tên CVHT: Nguyễn Thị Phương 

Mã nhân sự: 01004038 

Khoa: Công nghệ hóa học 

Nhiệm vụ được giao: Cố vấn học tập lớp 12DHHH04 

Nội dung kế hoạch triển khai công tác CVHT: 

STT Nội dung công việc triển 
khai Đối tượng Thời gian 

thực hiện 

Thời 
gian 
hoàn 
thành 

Gh
i 

ch
ú 

1 Phổ biến các họa động của 
lớp trong học kỳ 1 năm 
học 2024-2025. Giải đáp 
thắc mắc của sinh viên.  

12DHHH0
4 

9/2024   

2 Nhắc nhở sinh viên học tập 
thi giữa kỳ, chuẩn bị cho 
kỳ thi cuối kỳ 

12DHHH0
4 

11/202
4 

  

3 Sơ kết nội dung đã thực 
hiện trong học kỳ 1. Tổ 
chức họp lớp xét điểm rèn 
luyện học kỳ 1. 

12DHHH0
4 

01/202
5 

  

4 Phổ biến các họa động của 
lớp trong học kỳ 2 năm 
học 2024-2025. Giải đáp 
thắc mắc của sinh viên.  

12DHHH0
4 

2/2025   

5 Nhắc nhở sinh viên học tập 
thi giữa kỳ, chuẩn bị cho 
kỳ thi cuối kỳ 

12DHHH0
4 

4/2025   

6 Sơ kết nội dung đã thực 
hiện trong học kỳ 2. Tổ 

12DHHH0
4 

6/2025   
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chức họp lớp xét điểm rèn 
luyện học kỳ 1. 

Kiến nghị, đề xuất (nếu có):​  

​  

Xác nhận của Ban chủ nhiệm Khoa 
(Ký tên/ghi rõ họ tên)                   

  CVHT 
      (Ký tên/ghi rõ họ tên)   

 

 

BỘ CÔNG THƯƠNG 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG THƯƠNG 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

BIÊN BẢN 
V/v sinh hoạt lớp …………..…………………..…… tháng……/ 20….…. 

 
Thời gian: Vào lúc ……. giờ …….. phút, ngày … tháng … năm 20… 

Địa điểm: ​  

Chủ trì: ​  

Thư ký:  ​  

Thành phần tham dự: 

1. CVHT : ​  

2. Ban cán sự lớp: 

   Sinh viên: ………………………………………………là Lớp trưởng 

   Sinh viên: ………………………………………………là Bí thư Chi Đoàn  

3. Và tập thể sinh viên lớp …………………….…… gồm ........./ ........ SV 

Họ tên sinh viên vắng: 

STT MSSV Họ tên 
Ghi chú 

(Lý do, Có phép/ không phép) 
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NỘI DUNG 

I. Đánh giá tình hình triển khai các hoạt động (học tập và rèn luyện) của tháng/năm 
…… : 

1. Những hoạt động đã triển khai và kết quả đạt được: 

​  

​  

​  

2. Những công việc còn tồn đọng, nguyên nhân khó khăn hạn chế : 

2.1. Những công việc còn tồn đọng : 

​  

​  

​  

2.2 Nguyên nhân khó khăn hạn chế : 

​  

​  

​  

II. Phương hướng triển khai các hoạt động của tháng/năm (mới) …………… 

​  

​  

​  

III. Ý kiến đóng góp các thành viên trong lớp:  

​  

​  

​  

       Cuộc họp kết thúc vào lúc …. giờ ….. phút, ngày … tháng … năm 20…. 
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CVHT 
(Ký tên/ghi rõ họ tên)        

Đại diện Ban cán sự lớp 
(Ký tên/ghi rõ họ tên)       

   Thư ký 
      (Ký tên/ghi rõ họ tên)   

 

 

 
 
 
 
 

 
BỘ CÔNG THƯƠNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG THƯƠNG 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

BIÊN BẢN HỌP LỚP 
V/v bầu Ban cán sự lớp …………………. Năm học 20 … – 20… 

 
Thời gian: Vào lúc ……. giờ …….. phút, ngày … tháng … năm 20… 

Địa điểm: ​  

Chủ trì: ​  

Thư ký:  ​  

Thành phần tham dự: 

1. CVHT : ​  

2. Và tập thể sinh viên lớp …………………….…… gồm ........./ ........ SV 

Họ tên sinh viên vắng: 

STT MSSV Họ tên 
Ghi chú 

(Lý do, Có phép/ không phép) 

    

    

    

NỘI DUNG 

 

 



2 
 

Căn cứ tình hình thực tế của Lớp………………​, Lớp tiến hành bầu cử Ban cán sự lớp, 
năm học 20…-20…., cụ thể như sau: 

1. Bầu cử chức danh Lớp trưởng : 

a) Danh sách tham gia ứng cử chức danh Lớp trưởng, gồm: 

1.​ ​   

2.​ ​  

b) Tổng hợp kết quả: 

1.​ ​  Số phiếu: ……….. Đạt tỷ lệ %: ………… 

2.​ ​  Số phiếu: ……….. Đạt tỷ lệ %: ………… 

c) Kết luận: 

- Sinh viên :………………………………...…………….được bầu làm Lớp trưởng lớp 
……………………….. năm học 20….. – 20….. 

- Thông tin Lớp trưởng: 

+ Họ và tên:………………………………... Mã số sinh viên:​  

+ Điện thoại:………………………………..Email:​  

2. Bầu cử chức danh Lớp phó, kiêm Bí thư lớp : 

a) Danh sách tham gia ứng cử chức danh Lớp phó, kiêm Bí thư lớp, gồm: 

1.​ ​   

2.​ ​  

b) Tổng hợp kết quả: 

1.​ ​  Số phiếu: ……….. Đạt tỷ lệ %: ………… 

2.​ ​  Số phiếu: ……….. Đạt tỷ lệ %: ………… 

c) Kết luận: 

- Sinh viên :………………………………...…………….được bầu làm Lớp phó, kiêm Bí 
thư lớp ……………………….. năm học 20….. – 20….. 

- Thông tin Lớp phó, kiêm Bí thư lớp : 

+ Họ và tên:………………………………... Mã số sinh viên:​ 

+ Điện thoại:………………………………..Email:​  

Cuộc họp kết thúc vào lúc ………… ngày …… tháng………. năm 20…… 
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Thư ký Cố vấn học tập 

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên) 

XÁC NHẬN CỦA BAN CHỦ NHIỆM KHOA 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

BỘ CÔNG THƯƠNG 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG THƯƠNG 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

BIÊN BẢN HỌP LỚP 
V/v họp xét điểm rèn luyện sinh viên, Học kỳ …… - Năm học: …………… 

  
Thời gian: Vào lúc ……. giờ …….. phút, ngày … tháng … năm 20… 

Địa điểm: ​  

Chủ trì: ​  

Thư ký:  ​  

Thành phần tham dự: 

1. CVHT : ​  

2. Và tập thể sinh viên lớp …………………….…… gồm ........./ ........ SV 

Họ tên sinh viên vắng: 

STT MSSV Họ tên 
Ghi chú 

(Lý do, Có phép/ không phép) 

    

    

    

NỘI DUNG 
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Căn cứ hướng dẫn của Nhà trường về việc xét điểm rèn luyện sinh viên, học kỳ …… , 
năm học 20 ……- 20 …… ;  Tập thể lớp ……………………… tiến hành họp xét điểm 
rèn luyện sinh viên, học kỳ …… , năm học 20 ……- 20 ……cụ thể như sau: 

1. Thông qua văn bản hướng dẫn của Nhà trường, gồm : 

​  

​  

​  

2. Thông qua dự thảo kết quả đánh giá điểm rèn luyện của lớp : 

​  

​  

​  

3. Thảo luận ý kiến về kết quả đánh giá điểm rèn luyện của lớp : 

​  

​  

​  

4. Thông qua kết quả đánh giá điểm rèn luyện của lớp : 

Sau một thời gian thảo luận và làm việc nghiêm túc, tập thể lớp …………….. thống nhất 
kết quả xét điểm rèn luyện sinh viên, học kỳ …… , năm học 20 ……- 20 …… như sau 

a) Danh sách điểm rèn luyện chi tiết của lớp (đính kèm) 

b) Thống kê kết quả : 

STT Xếp loại HK….. Ghi chú 

Số lượng Tỷ lệ % 

1 Xuất sắc    

2 Tốt    

3 Khá    

4 Trung bình    

5 Yếu    

6 Kém    
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 Tổng số    

5. Kiến nghị, đề xuất: 

​  

​  

       Cuộc họp kết thúc vào lúc …. giờ ….. phút, ngày … tháng … năm 20…. 

CVHT 
(Ký tên/ghi rõ họ tên)        

Đại diện Ban cán sự lớp 
(Ký tên/ghi rõ họ tên)       

   Thư ký 
      (Ký tên/ghi rõ họ tên)   

 

 

 



 

 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG THƯƠNG 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
KHOA……..………………… 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Tp. Hồ Chí Minh, ngày      tháng     năm 20…. 

BÁO CÁO CÔNG TÁC CỐ VẤN HỌC TẬP 
Học kỳ/Năm học: ……………………… 

 
Họ và tên CVHT: ​ Khoa:​  

Lớp phụ trách: ​ Mã số viên chức​  

I. TÌNH HÌNH CHUNG 

1. Tổng số sinh viên: 

Sỉ số  Số biến động 

Đầu năm Cuối năm Tổng Tăng Giảm Lý do biến động 

56 54 2 0 2 
01 bỏ học;​

01 tạm ngưng 

2. Kết quả học tập: 

STT Xếp loại HK1 HK2 Ghi chú 

Số lượng Tỷ lệ % Số lượng Tỷ lệ % 

1 Xuất sắc      

2 Giỏi      

3 Khá      

4 Trung bình      

5 Yếu      

6 Kém      

 Tổng số      

3. Kết quả rèn luyện: 
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STT Xếp loại HK1 HK2 Ghi chú 

Số lượng Tỷ lệ % Số lượng Tỷ lệ % 

1 Xuất sắc      

2 Tốt      

3 Khá      

4 Trung bình      

5 Yếu      

6 Kém      

 Tổng số      

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC MẶT CÔNG TÁC 

1. Tư vấn, hướng dẫn sinh viên trong học tập, nghiên cứu khoa học và định 
hướng nghề nghiệp (liệt kê các hoạt động và kết quả đạt được): 

1.1. Tư vấn, hướng dẫn sinh viên trong hoạt động học tập: 

​  

​  

1.2. Tư vấn, hướng dẫn sinh viên trong hoạt động nghiên cứu khoa học 

​  

​  

​  

1.3. Tư vấn, hướng dẫn sinh viên trong định hướng nghề nghiệp: 

​  

​  

​  

2. Triển khai các hoạt động trong công tác quản lý sinh viên: 

2.1. Kết quả triển khai tổ chức sinh hoạt lớp: 

-​Học kỳ 1: tổ chức​  buổi họp lớp và nộp ​ biên bản họp lớp. 

-​Học kỳ 2: tổ chức​  buổi họp lớp và nộp ​ biên bản họp lớp. 

2.2. Kết quả triển khai hoạt động của Ban cán sự lớp: 

​  

​  
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​  

2.3. Kết quả triển khai công tác đánh giá rèn luyện, thi đua khen thưởng, kỷ luật 
cho sinh viên: 

​  

​  

2.4. Kết quả triển khai các biện pháp hỗ trợ cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, 
sinh viên trong diện cảnh báo học vụ, sinh viên tạm ngưng hoặc bị đình chỉ học tập và 
các diện đặc biệt khác (nếu có): 

​  

​  

3. Các công tác khác (nếu có):  

​  

​  

III. DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT VÀ 
SINH VIÊN KHÓ KHĂN CẦN ĐƯỢC HỖ TRỢ  

1. Danh sách sinh viên đề nghị khen thưởng (nếu có): 

TT MSSV Họ tên Lớp Thành tích 
khen thưởng 

Đề nghị hình thức khen 
thưởng 

      

      

      

2. Danh sách sinh viên đề nghị kỷ luật (nếu có): 

TT MSSV Họ tên Lớp Lý do Kỷ luật Đề nghị hình thức kỷ 
luật 

      

      

      

      

3. Danh sách sinh viên khó khăn cần được hỗ trợ (nếu có): 

TT MSSV Họ tên Lớp Hoàn cảnh Đề xuất của CVHT 
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4. Danh sách sinh viên thuộc diện cảnh báo học vụ, tạm ngưng hoặc bị đình chỉ 
học tập của lớp (nếu có): 

TT MSSV Họ tên Lớp Thuộc diện Đề xuất của CVHT 

      

      

      

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Thuận lợi: 

​  

​  

2. Khó khăn: 

​  

​  

3. Bài học kinh nghiệm:  

​  

​  

V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT (nếu có): 

​  

​  

 

XÁC NHẬN CỦA TRƯỞNG ĐƠN VỊ 
(Ký tên, ghi rõ họ tên) 

​

 

 

 

CỐ VẤN HỌC TẬP 
(Ký tên, ghi rõ họ tên) 
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG THƯƠNG 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
KHOA……..………………… 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Tp. Hồ Chí Minh, ngày      tháng     năm 20…. 

DANH SÁCH CỐ VẤN HỌC TẬP 
NĂM HỌC 20….-20 …… 

 
STT Mã GV Họ tên Số ĐT Email Phân công CVHT lớp Ghi chú 

1       

2       

3       

…       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Danh sách này có…. Người./. 

​

 

 

 

TRƯỞNG ĐƠN VỊ  
(Ký tên, ghi rõ họ tên) 
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG THƯƠNG 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
KHOA……..………………… 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Tp. Hồ Chí Minh, ngày      tháng     năm 20…. 

TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CỐ VẤN HỌC TẬP 
NĂM HỌC 20….-20 …… 

 
 

 

STT 

 

 

Mã GV 

 

 

Họ tên 

 

 

Phân công 
CVHT lớp 

Kết quả đánh giá 

Hoàn 
thành 
xuất 
sắc 

nhiệm 
vụ 

Hoàn 
thành 

tốt 
nhiệm 

vụ 

Hoàn 
thành 
nhiệm 

vụ 

Không 
hoàn 
thành 
nhiệm 

vụ 

1        

2        

3        

…        

        

        

        

        

        

        

Danh sách này có…. Người./. 

​

 

TRƯỞNG ĐƠN VỊ  
(Ký tên, ghi rõ họ tên) 

 

 


